
Mục Nội dung các hoạt động Đơn vị
VI

1 Kit chạy máy SD (hộp 25 que) 37

2 Control chạy mẫu chứng (hộp 10 mẫu chứng/ 
lọ x 2 lọ/hộp)

29

3 Mua thiết bị XN G6PD 5

4 Lam kính thường, mã 7102, Sail Brand, Trung 
Quốc (hộp 72 cái) 

215

5 Lam kính đầu mờ, mã 7105, Sail Brand, 
Trung Quốc (hộp 72 cái) 

30

6 Kim lấy máu PT Medical Blood Lancets hộp 
100 cái 

165

7 Bút chích lấy máu, hãng ACON Laboratories 
Inc, USA.   
Loại kim sử dụng: Kim lancet tròn

30

8 Bông gòn Bạch Tuyết cắt sẳn 2x2cm gói 
500gam

20

9 Giêm sa Merk - Đức chai 1000ml 5
10 Dầu soi Merk - Đức chai 500ml 2
11

Methanol (CH3OH) – Merck Đức chai 2,5 lít 1

12 Que thử thai Quicktick Phamatech 100

13 Máy sấy tóc Philips 8890 10

14 Cồn 70 độ Thuận Phát, không vòi, chai 1 lít 50

DANH SÁCH VẬT TƯ CHO NGHIÊN CỨU

Mua sắm vật tư cho nghiên cứu (dùng cho điều tra 10.800 ca 
sàng lọc và 130 ca bệnh P. vivax )


